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Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8

1 Chào cờ-LPNgọc Chào cờ-BTÁPhương Chào cờ-LVTốt Chào cờ-VTHNhung Chào cờ-LPNhật Chào cờ-HLTSang Chào cờ-VTTThúy Chào cờ-KTQNhi

2 SHL-LPNgọc SHL-BTÁPhương SHL-LVTốt SHL-VTHNhung SHL-LPNhật SHL-HLTSang SHL-VTTThúy SHL-KTQNhi
3 Toán-NĐKhoa Vật lí-BTÁPhương Ngữ văn-LVTốt Lịch Sử-NTPDung Ngữ văn-TTHYến Vật lí-HLTSang Ngữ văn-VTMHương Toán-NTHạnh
4 Vật lí-HLTSang Vật lí-BTÁPhương Anh Văn-LTrực Tin học-PTAĐào Vật lí-PTMGiang Hóa học-PTTTrúc Hóa học-LPNgọc Ngữ văn-LVTốt

5 Ngữ văn-PTHYến Tin học-PTAĐào Anh Văn-LTrực Hóa học-PTTTrúc Lịch Sử-NTPDung Anh Văn-NNTHằng Vật lí-HLTSang Hóa học-NNTuyết
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1 Ngữ văn-PTHYến GDCD-PTOanh Anh Văn-LTrực Hóa học-PTTTrúc Anh Văn-GVTA Anh Văn-NNTHằng Vật lí-HLTSang Anh Văn-KTQNhi

2 Ngữ văn-PTHYến Anh Văn-TDMy Ngữ văn-LVTốt Vật lí-NTBông Anh Văn-GVTA Công nghệ-TĐDũng Ngữ văn-VTMHương Anh Văn-KTQNhi

3 VSTT-GVGDTC Anh Văn-TDMy VSTT-NHNam Ngữ văn-NNNThảo Thể dục-LPNhật Sinh học-NTDChi Ngữ văn-VTMHương Vật lí-NHPhúc
4 Sinh học-HTNNhư Hóa học-LNCường Hóa học-NNTuyết Anh Văn-TTTTrà Thể dục-LPNhật Vật lí-HLTSang Công nghệ-TĐDũng GD QP-AN-VTTuân

5 Hóa học-LPNgọc Ngữ văn-NTPLan Vật lí-NUĐức GD QP-AN-LPNhật Hóa học-LNCường Ngữ văn-NNNThảo GD QP-AN-VTTuân Công nghệ-TĐDũng
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1 Toán-NĐKhoa GD QP-AN-PTHNhung Công nghệ-TĐDũng Thể dục-LPNhật GDCD-ƯHNHiền Tin học-TMThanh Anh Văn-NTTVân Thể dục-NHNam

2 Công nghệ-TĐDũng Địa Lí-NTTLoan Lịch Sử-NTPDung Thể dục-LPNhật Tin học-NTHằng GD QP-AN-VTTuân Anh Văn-NTTVân Thể dục-NHNam

3 GD QP-AN-PTHNhung Toán-DĐKim Toán-NTHòa Toán-VTHNhung GD QP-AN-LPNhật Lịch Sử-NTPDung Toán-VTTThúy Anh Văn-KTQNhi

4 Anh Văn-GVTA Anh Văn-TDMy GDCD-PTOanh Toán-VTHNhung Sinh học-NTDChi Thể dục-NHNam Toán-VTTThúy Tin học-TMThanh

5 Địa Lí-DPKhánh Sinh học-NTDChi Tin học-TMThanh Anh Văn-TTTTrà Công nghệ-TĐDũng Thể dục-NHNam GDCD-ƯHNHiền Lịch Sử-NTPDung
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1 Địa Lí-DPKhánh Ngữ văn-NTPLan Hóa học-NNTuyết Sinh học-NTDChi Toán-NTHòa Anh Văn-NNTHằng Địa Lí-NHThắng Anh Văn-KTQNhi

2 Tin học-TMThanh Ngữ văn-NTPLan Sinh học-NTDChi Ngữ văn-NNNThảo Anh Văn-GVTA Anh Văn-NNTHằng Thể dục-NHNam Địa Lí-NHThắng

3 Toán-NĐKhoa Hóa học-LNCường Tin học-TMThanh Tin học-PTAĐào Anh Văn-GVTA Địa Lí-NHThắng Thể dục-NHNam Sinh học-NTDChi

4 Toán-NĐKhoa Vật lí-BTÁPhương Toán-NTHòa Toán-VTHNhung Ngữ văn-TTHYến Ngữ văn-NNNThảo Lịch Sử-NTPDung Tin học-TMThanh

5 Anh Văn-GVTA Địa Lí-NTTLoan Toán-NTHòa Anh Văn-TTTTrà Ngữ văn-TTHYến Ngữ văn-NNNThảo Sinh học-NTDChi Vật lí-NHPhúc
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1 Vật lí-HLTSang Toán-DĐKim Toán-NTHòa GDCD-ƯHNHiền Ngữ văn-TTHYến Ngữ văn-NNNThảo Hóa học-LPNgọc Toán-NTHạnh
2 Vật lí-HLTSang Toán-DĐKim Địa Lí-ĐTHậu Ngữ văn-NNNThảo Vật lí-PTMGiang Hóa học-PTTTrúc Địa Lí-NHThắng Toán-NTHạnh
3 Hóa học-LPNgọc VSTT-NTYTươi Địa Lí-ĐTHậu Ngữ văn-NNNThảo Hóa học-LNCường Tin học-TMThanh Tin học-LNYThanh Ngữ văn-LVTốt

4 GDCD-PTOanh Ngữ văn-NTPLan GD QP-AN-VTTuân Vật lí-NTBông Tin học-NTHằng Toán-DĐKim Tin học-LNYThanh Ngữ văn-LVTốt

5 Tin học-TMThanh Lịch Sử-NTPDung Ngữ văn-LVTốt Vật lí-NTBông Toán-NTHòa Toán-DĐKim Toán-VTTThúy Địa Lí-NHThắng
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1 Lịch Sử-PTĐAn Anh Văn-TDMy Vật lí-NUĐức Toán-VTHNhung Địa Lí-NHThắng Toán-DĐKim Toán-VTTThúy GDCD-ƯHNHiền

2 Anh Văn-GVTA Công nghệ-TĐDũng Vật lí-NUĐức Địa Lí-ĐTHậu Địa Lí-NHThắng Toán-DĐKim Vật lí-HLTSang Ngữ văn-LVTốt

3 Anh Văn-GVTA Toán-DĐKim Anh Văn-LTrực Địa Lí-ĐTHậu Vật lí-PTMGiang Địa Lí-NHThắng Ngữ văn-VTMHương Hóa học-NNTuyết

4 Ngữ văn-PTHYến Tin học-PTAĐào Ngữ văn-LVTốt Anh Văn-TTTTrà Toán-NTHòa Vật lí-HLTSang Anh Văn-NTTVân Vật lí-NHPhúc
5 Công nghệ-TĐDũng Toán-NTHòa GDCD-ƯHNHiền Anh Văn-NTTVân Toán-NTHạnh
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Thứ Buổi Tiết 10A9 10A10 10A11 10A12

1 Chào cờ-PTOanh Chào cờ-NTHạnh Chào cờ-TTLý Chào cờ-LNYThanh

2 SHL-PTOanh SHL-NTHạnh SHL-TTLý SHL-LNYThanh

3 Anh Văn-NNTHằng Ngữ văn-TTLý Anh Văn-NTTTiên GDCD-PTOanh

4 Ngữ văn-NNNThảo Anh Văn-TDMy Ngữ văn-TTLý Ngữ văn-VTMHương

5 Vật lí-BTÁPhương Anh Văn-TDMy Vật lí-PTMGiang Ngữ văn-VTMHương
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1 Hóa học-NHTVinh Anh Văn-TDMy Vật lí-PTMGiang Anh Văn-TTTTrà

2 Vật lí-BTÁPhương Sinh học-HTNNhư GD QP-AN-VTTuân Anh Văn-TTTTrà

3 Anh Văn-NNTHằng Ngữ văn-TTLý Công nghệ-TĐDũng Hóa học-LNCường

4 Ngữ văn-NNNThảo Ngữ văn-TTLý Hóa học-NHTVinh Thể dục-GVGDTC

5 Sinh học-NTDChi Hóa học-PTTTrúc Sinh học-HTNNhư Thể dục-GVGDTC
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1 Thể dục-GVGDTC Toán-NTHạnh Toán-NTHòa GD QP-AN-VTTuân

2 Thể dục-GVGDTC Toán-NTHạnh Toán-NTHòa Lịch Sử-PTĐAn

3 Anh Văn-NNTHằng GDCD-PTOanh Tin học-TMThanh Anh Văn-TTTTrà

4 Anh Văn-NNTHằng Địa Lí-NTTLoan Thể dục-GVGDTC Tin học-LNYThanh

5 GD QP-AN-VTTuân Anh Văn-TDMy Thể dục-GVGDTC Tin học-LNYThanh
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1 Toán-TTMLiên Ngữ văn-TTLý Hóa học-NHTVinh Anh Văn-TTTTrà

2 Toán-TTMLiên Tin học-NTHằng Địa Lí-NTTLoan Ngữ văn-VTMHương

3 Lịch Sử-NTPDung Tin học-NTHằng Địa Lí-NTTLoan Toán-NTHòa
4 Hóa học-NHTVinh GD QP-AN-VTTuân Anh Văn-NTTTiên Vật lí-NHPhúc
5 Tin học-TMThanh Lịch Sử-NTPDung Ngữ văn-TTLý Sinh học-HTNNhư
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1 Toán-TTMLiên Hóa học-PTTTrúc Vật lí-PTMGiang Hóa học-LNCường

2 Toán-TTMLiên Vật lí-NHPhúc Lịch Sử-NTPDung Toán-NTHòa
3 GDCD-PTOanh Toán-NTHạnh Toán-NTHòa Vật lí-NHPhúc
4 Ngữ văn-NNNThảo Thể dục-GVGDTC Toán-NTHòa Địa Lí-DPKhánh

5 Ngữ văn-NNNThảo Thể dục-GVGDTC GDCD-PTOanh Địa Lí-DPKhánh
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1 Địa Lí-NTTLoan Vật lí-NHPhúc Ngữ văn-TTLý Công nghệ-TĐDũng

2 Địa Lí-NTTLoan Vật lí-NHPhúc Ngữ văn-TTLý Toán-NTHòa
3 Công nghệ-TĐDũng Toán-NTHạnh Tin học-TMThanh Toán-NTHòa
4 Vật lí-BTÁPhương Công nghệ-TĐDũng Anh Văn-NTTTiên Ngữ văn-VTMHương

5 Tin học-TMThanh Địa Lí-NTTLoan Anh Văn-NTTTiên Vật lí-NHPhúc

S

1
2
3
4
5

7

C

Trang 2©Prosoft.com.vn


